
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀO SƠN TÂY 

                                 BÀI ÔN TẬP TUẦN 27: ÔN TẬP GIỮA KÌ II 

                                                          BÀI ÔN THỨ HAI 

PHẦN RÈN ĐỌC CHUNG TIẾNG VIỆT:  

Học sinh rèn đọc trôi chảy và trả lời câu hỏi sau bài đọc các bài từ trang 10 

Sách giáo khoa TV2. 

Bài 1: So sánh: >; =; < 

819...?...826                     826...?...717                  406...?...400 + 6 

598...?...679                      654...?...649                 450...?...400 + 50 

Bài 2: Lớp 2A được thưởng 49 bông hoa, lớp 2B được thưởng 98 bông hoa . 

Hỏi lớp 2B được thưởng nhiều hơn lớp 2A bao nhiêu bông hoa? 

Tóm tắt: 

lớp 2A : 49 bông hoa 

lớp 2B : 98 bông hoa 

Hỏi lớp 2B nhiều hơn lớp 2A :... bông hoa? 

Bài giải 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

BÀI ÔN THỨ BA 

 

Bài 1. Điền vào chỗ chấm   

a) Đặt câu phân biệt cặp từ: giây- dây 

 

.................................................... 

.................................................... 

b) Điền vào chỗ chấm: 

Chữ s hay x: 

dòng ...uối               thôn ...óm         làng ...ã       ....ườn núi 



iên hay iêng: 

củ r...      tr... núi       b... giới       cồng  ch.... 

Học sinh nghe viết bài chiều mùa hạ sách giáo khoa trang 76: 

                                           Chiều mùa hạ 

Con chim sơn ca cất tiếng hát tự do, tha thiết đến nỗi khiến ta cũng phải ao 

ước giá mình có một đôi cánh . Trải khắp cánh đồng là nắng chiều vàng dịu 

và thơm hơi đất, là gió đưa thoang thoảng hương lúa đang ngậm đòng và 

hương sen. 

                                                                             Đỗ Chu 

BÀI ÔN THỨ TƯ 

Bài 1:  Điền vào chỗ chấm từ ngữ trả lời câu hỏi “Khi nào?”, “Để làm gì?” 

 

a. …………………………chú gà trống cất tiếng gáy vang gọi mọi người thức 

dậy. 

 

b. Em chăm chỉ luyện tập thể dục, thể thao 

để……………………………………… 
 

c. ………………………… trời rét cóng tay. 

 

Bài 2: Tìm 2- 3 từ có tiếng: 

xanh:........................................... 

tròn:........................................... 

cao:........................................... 

Bài 3: 

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

 

Câu 1. 1 m bằng bao nhiêu đề-xi-mét? 

 

A. 1 m = 1 dm B. 1 m = 10 dm C. 1 m = 100 dm D. 1 m = 1000 dm 



 

Câu 2. 999 m ..............1 km. Dấu phải điền vào chỗ chấm là: 

 

A.> B.< C.= D.+ 

Câu 3. Số? 

1km =...m                                   ?....m = 1km 

1m = ...dm                                 ?...dm =1m 

1m =... cm                                  ?...cm = 1dm 

 

 

BÀI ÔN THỨ NĂM 

Ghi nhớ : Học sinh học thuộc bảng chia 2 và bảng chia 5 

 

Bài 1: Chọn dấu câu phù hợp với mỗi  * 

Vừa thấy cô gió, những đám mây nhỏ mừng rỡ: 

- Cô gió ơi, nhờ cô đưa chúng cháu đi theo với  * Chúng cháu cũng muốn 

được ngắm sông dài * biển rộng * 

Cô gió mỉm cười: 

- Được thôi * Cô cháu mình cùng đi nhé* 

                                                                  Theo Hồng Minh 

Bài 2: Viết 4-5 câu về một chuyến tham quan của em dựa vào gợi ý: 

a. Em được đi tham quan ở đâu? 

b. Em làm những gì trong chuyến đi? 

c. Cảm xúc của em về chuyến đi? 

 

 

Bài làm 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 



…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP ÔN THỨ 2 

TOÁN 

Bài 1: So sánh: >; =; < 

819 < 826                     826 > 717                  406 = 400 + 6 

598 < 679                      654 > 649                 450 = 400 + 50 

 

Tóm tắt: 

lớp 2A : 49 bông hoa 

lớp 2B : 98 bông hoa 

Hỏi lớp 2B nhiều hơn lớp 2A :... bông hoa? 

Bài giải 

Số bông hoa lớp 2B nhiều hơn lớp 2A là: 

           98 – 49 = 49 ( bông hoa) 

                   Đáp số: 49 bông hoa. 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP ÔN THỨ BA 

Bài 1. Điền vào chỗ chấm   

d. Đặt câu phân biệt cặp từ: giây- dây 

 

Bạn Lan và Mai đang chơi nhảy dây. 

 

Kim dài nhất của cái đồng hồ là kim chỉ giây. 

e. Điền vào chỗ chấm: 

Chữ s hay x: 

dòng suối               thôn  xóm         làng xã      sườn núi  

iên hay iêng: 



củ riềng      triền  núi       biên  giới       cồng  chiêng 

 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP ÔN THỨ TƯ 

 

Bài 1:  Điền vào chỗ chấm từ ngữ trả lời câu hỏi “Khi nào?”, “Để làm gì?” 

a. Khi nào chú gà trống cất tiếng gáy vang gọi mọi người thức dậy? 
 

b. Em chăm chỉ luyện tập thể dục, thể thao để làm gì? 
 

c. Khi nào  trời rét cóng tay? 
 

Bài 2: Tìm 2- 3 từ có tiếng: 

xanh: xanh lơ, xanh ngọc... 

tròn: tròn trịa, tròn vo... 

cao: cao lênh khênh; cao to, cao ráo... 

Bài 3: 

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

 

Câu 1. 1 m bằng bao nhiêu đề-xi-mét? 

 

A. 1 m = 1 dm B. 1 m = 10 dm C. 1 m = 100 dm D. 1 m = 1000 dm 

 

Câu 2. 999 m  < 1 km. Dấu phải điền vào chỗ chấm là: 

 

A.> B.< C.=  

Câu 3. Số? 

1km = 1000 m                                   1000 m = 1km 

1m =  10 dm                                         10 dm =1m 

1m = 100 cm                                         10cm = 1dm 



 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP ÔN THỨ NĂM 

Bài 1: Chọn dấu câu phù hợp với mỗi  * 

    Vừa thấy cô gió, những đám mây nhỏ mừng rỡ: 

- Cô gió ơi, nhờ cô đưa chúng cháu đi theo với ! Chúng cháu cũng muốn 

được ngắm sông dài , biển rộng . 

Cô gió mỉm cười: 

- Được thôi. Cô cháu mình cùng đi nhé! 

                                                                  Theo Hồng Minh 

PHẦN VIẾT VĂN HỌC SINH VIẾT THEO Ý RIÊNG GIÁO VIÊN 

ĐÃ HƯỚNG DẪN. 

                     

 


